
DANH SÁCH
 Công dân các tỉnh/thành phố được cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Cao Bằng (đợt 3 năm 2021)

TT Họ tên Năm sinh Địa chỉ Tỉnh Nơi đến
Trung Quốc

Ngày tiếp
nhận

Ngày bắt
đầu cách

ly
Nam Nữ

Bà Rịa Vũng Tàu
1 Võ Thị Hoài Thu 1993 Tổ 9 ô 1, Ấp Tây, TP Bà Rịa Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Bắc 04/3/2021 04/3/2021

Bạc Liêu
1 Trần Thị Linh 1998 Khóm 7, Phường 1, TP Bạc Liêu Bạc Liêu Phúc Kiến 01/3/2021 01/3/2021
2 Ngô Thanh Viên 1989 Phường 5, TP Bạc Liêu Bạc Liêu Quảng Đông 07/3/2021 07/3/2021

Bắc Giang
1 Ngọc Văn Hải 1993 Thôn Nhật Thành, Nghĩa Hồ, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 3/1/2021 3/1/2021
2 Vi Thanh Hiền 1997 Xóm Bình Lửa, Biên Sơn, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 3/1/2021 3/1/2021
3 Nguyễn Văn Tuấn 1998 Thôn Phụng, Đèo Gia, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 3/1/2021 3/1/2021
4 Tô Văn Vững 1996 Thôn Phụng, Đèo Gia, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 3/1/2021 3/1/2021
5 Hoàng Văn Lai 1994 Thôn Phụng, Đèo Gia, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 3/1/2021 3/1/2021
6 Trạc Thị Chuyển 1999 Thôn Phụng, Đèo Gia, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 3/1/2021 3/1/2021
7 Tăng Thị Chiều 1972 Thôn Yên Thiện, Bảo Sơn, Lục Nam Bắc Giang Quảng Đông 3/1/2021 3/1/2021
8 Hoàng Thị Dậu 1994 Thôn Đồng Lâm, Ngọc Thiện, Tân Yên Bắc Giang Quảng Đông 3/2/2021 3/2/2021
9 Tạ Thị Xuân 1981 Bản Hạ, Kiên Thành, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 3/3/2021 3/3/2021

10 Tạ Quang Duy 2004 Phi Lê, Quý Sơn, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 3/3/2021 3/3/2021
11 Diệp Thị Thanh 1984 Phi Lê, Quý Sơn, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 3/3/2021 3/3/2021
12 Tạ Văn Chung 1983 Phi Lê, Quý Sơn, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 3/3/2021 3/3/2021
13 Nguyễn Thị Thuận 1987 Thanh Giang, Trì Hựu, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 3/3/2021 3/3/2021
14 Trần Minh Hiếu 1995 Trại Rô, Bắc Lý, Hiệp Hòa Bắc Giang Quảng Đông 3/3/2021 3/3/2021
15 Phùn Tều Sáng 1990 Thôn Nghẽo, Tuấn Đạo, Sơn Động Băc Giang Quảng Châu 3/4/2021 3/4/2021
16 Mạc Thị Tú 1991 Thôn Nghẽo, Tuấn Đạo, Sơn Động Băc Giang Quảng Châu 3/4/2021 3/4/2021
17 Nguyễn Thị Lương 1989 Đồng Con1, Tân Lập, Lục Ngạn Bắc Giang Quảng Tây - TQ 3/4/2021 3/4/2021
18 Nguyễn Văn Châu 1986 Quang Trung, TT Chũ, Lục Ngạn Bắc Giang Quảng Tây 3/6/2021 3/6/2021
19 Trần Văn Thịnh 1986 Qúy Sơn, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 3/7/2021 3/7/2021
20 Lý Văn Phương 1987 Xóm Bãi Lời, Tam Dị, Lục Nam Bắc Giang Quảng Đông 3/7/2021 3/7/2021
21 Tạ Thị Xuân 1945 Xóm Tiêu, An Dương, Tân Yên Bắc Giang Quảng Đông 3/7/2021 3/7/2021
22 Nông Văn Anh 1988 Cẩm Sơn, Lục Ngạn Bắc Giang Nam Ninh - TQ 3/7/2021 07.03.2021

Bắc Kạn
1 Bàn Thị Huế 2000 Thôn Cốc Xả, Nà Phặc, Ngân Sơn Bắc Kạn Phúc Kiến 01/3/2021 01/3/2021

Bắc Ninh
1 Vũ Thị Bích Thủy 1991 Xã Song Liễu, Thuận Thành Bắc Ninh Quảng Đông 02/3/2021 02/3/2021

Bình Dương
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1 Nguyễn Trúc Phương Nhàn 1999 Mỹ Phước 2, Bến Cát Bình Dương Phúc Kiến 01/3/2021 01/3/2021
2 Lê Thái Sinh 1981 Ấp Hòa Thành, Minh Hòa, Dầu Tiếng Bình Dương Quảng Châu 02/3/2021 02/3/2021

Bình Phước
1 Vũ Thị Hải Yến 2002 Thôn 4, Đồng Nai, Bù Đăng Bình Phước Quảng Đông 01/3/2021 01/3/2021
2 Vũ Thiên Minh 2020 Thôn 4, Đồng Nai, Bù Đăng Bình Phước Quảng Đông 01/3/2021 01/3/2021
3 Nguyễn Thị Quỳnh 1999 Minh Thành, Chơn Thành Bình Phước Quảng Châu 01/3/2021 01/3/2021

Cà Mau
1 Nguyễn Thúy Hằng Lớn 1998 Ấp Gò Công Đông, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân Cà Mau Phúc Kiến 05/3/2021 05/3/2021

Cao Bằng
1 Triệu Thị Bướm 1995 Xóm Khuổi Hoa, Hoa Thám, Nguyên Bình Cao Bằng Quảng Đông 01/3/2021 01/3/2021
2 Hoàng Văn Duẩn 1994 Đình Phong, Trùng Khánh Cao Bằng Quảng Đông 01/3/2021 01/3/2021
3 Chảo Mùi Khé 2004 Nà Ròa, Bảo Toàn, Bảo Lạc Cao Bằng Trung Quốc 03/3/2021 03/3/2021
4 Nông Tiến Dũng 1995 Bản Nha, Đồng Loan, Hạ Lang Cao Bằng Quảng Tây 04/3/2021 04/3/2021
5 Đinh Văn Nghiệp 1999 Luộc Khiếu, Minh Long, Hạ Lang Cao Bằng Quảng Tây 04/3/2021 04/3/2021
6 Nông Văn Kỷ 1994 Nà Quản, Minh Long, Hạ Lang Cao Bằng Quảng Tây 04/3/2021 04/3/2021
7 Hoàng Văn Miêu 1990 Nà Mon, Nam Cao, Bảo Lâm Cao Bằng Quảng Đông 04/3/2021 04/3/2021
8 Đặng Văn Anh 2002 Nà Mon, Nam Cao, Bảo Lâm Cao Bằng Quảng Đông 04/3/2021 04/3/2021
9 Hoàng Văn Đại 1995 Nà Mon, Nam Cao, Bảo Lâm Cao Bằng Quảng Đông 04/3/2021 04/3/2021

10 Hoàng Văn Luy 1995 Tổ 3, Thị trấn Hòa Thuận, Quảng Hòa Cao Bằng Quảng Tây 07/3/2021 07/3/2021
11 Ngân Thị Hồng Chuyên 1984 Tổ 21, P Tân Giang Cao Bằng Quảng Châu 07/3/2021 07/3/2021
12 Triệu Thị Ngân 1979 Tổ 1, P Sông Hiến Cao Bằng Quảng Tây 07/3/2021 07/3/2021

Đắk Lắk
1 Hoàng Thị Mến 1991 Thôn 16, Xã Cư Bông, Huyện Eakar Đắk Lắc Quảng Tây 02/3/2021 02/3/2021
2 Lâm Thị Trúc 1995 Ea Bir, Cư Klong, KRông Năng Đắk Lắc Phúc Kiến 05/3/2021 05/3/2021

Đắk Nông
1 Lầu Thị Dương 1995 Thôn 9, Cư Knia, H Cư Jút Đắk Nông Quảng Tây 06/3/2021 06/3/2021

Đồng Nai
1 Thân Thị Thư 1995 Tổ 10, Ấp 4, Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu Đồng Nai Quảng Đông 02/3/2021 02/3/2021

Đồng Tháp
1 Nguyễn Thị Lùng 1998 Tổ 10, Tân Thành, Lai Vung Đồng Tháp Hà Bắc 02/3/2021 02/3/2021
2 Nguyễn Thị Ngọc Quý 2001 Ấp 5, Giáo Giồng, Cao Lãnh Đồng Tháp Quảng Đông 02/3/2021 02/3/2021

Gia Lai
1 Phó Thị Vòng 1973 IA Chía, IAG Rai Gia Lai Quảng Đông 07/3/2021 07/3/2021

Hà Giang
1 Vừ Mí Chứ 1984 Sính Chải, Sính Cái, Mèo Vặc Hà Giang Quảng Tây 3/5/2021 3/5/2021
2 Sùng Mí Phừ 1974 Thàn Chư, Thượng Phùng, Mèo Vặc Hà Giang Quảng Tây 3/5/2021 3/5/2021
3 Sùng Mí Lự 1991 Thàn Chư, Thượng Phùng, Mèo Vặc Hà Giang Quảng Tây 3/5/2021 3/5/2021
4 Bàn Thị Sinh 1966 Cồng Đá, Đồng Tiến, Bắc Quang Hà Giang Quảng Đông 3/9/2021 3/9/2021
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5 Nguyễn Thị Thanh 1982 Minh Khai, Kim Ngọc, Bắc Quang Hà Giang Quảng Tây 3/9/2021 3/9/2021
6 Bàn Thị Hợp 1988 Khuổi Thuối, Đồng Tâm, Bắc Quang Hà Giang Quảng Đông 3/9/2021 3/9/2021
7 Lý Văn Thái 1989 Khuổi Thuối, Đồng Tâm, Bắc Quang Hà Giang Quảng Đông 3/9/2021 3/9/2021

Hà Nam
1 Lê Quý Chúc 1989 Ngô Thượng, Tiên Nội, Duy Tiên Hà Nam Quảng Tây 06/3/2021 06/3/2021

Hà Nội
1 Lê Thị Huyền 1987 Thôn Địch Đình, Phương Đình, Đan Phượng Hà Nội Quảng Tây 01/3/2021 01/3/2021
2 Cấn Thị Huyền 1984 Ngũ Sơn, Lai Thượng, Thạch Thất Hà Nội Quảng Đông 02/3/2021 02/3/2021
3 Phùng Thùy Vinh 1985 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hoàn Kiếm Hà Nội Quảng Tây 03/3/2021 03/3/2021
4 Nguyễn Trọng Lộc 1996 Cẩm Yên, Thạch Thất Hà Nội Quảng Đông 07/3/2021 07/3/2021
5 Đinh Công Toàn 2004 Thôn 9, Ba Trai, Ba Vì Hà Nội Phúc Kiến 07/3/2021 07/3/2021

Hà Tĩnh
1 Nguyễn Thị Thương 1978 Nam Lĩnh, Thạch Điền, Thạch Hà Hà Tĩnh Quảng Tây 3/6/2021 3/6/2021
2 Hoàng Văn Tương 1978 Nam Lĩnh, Thạch Điền, Thạch Hà Hà Tĩnh Quảng Tây 3/6/2021 3/6/2021
3 Trần Ánh Sáng 7/2/1992 Xóm 9, Thôn Bắc Xuân, Tân Kỳ, Kỳ Anh Hà Tĩnh Quảng Đông 3/8/2021 3/8/2021
4 Nguyễn Ngọc Ánh 01/17/1997 Xóm 9, Thôn Bắc Xuân, Tân Kỳ, Kỳ Anh Hà Tĩnh Quảng Đông 3/8/2021 3/8/2021
5 Lê Minh Tiến 3/6/2001 Xóm 4, Trung Giang, Kỳ Thư, Kỳ Anh Hà Tĩnh Quảng Đông 3/8/2021 3/8/2021
6 Trần Thị Yến 6/6/2000 Xóm 9, Thôn Bắc Xuân, Tân Kỳ, Kỳ Anh Hà Tĩnh Quảng Đông 3/8/2021 3/8/2021
7 Trần Thị Ánh 3/9/1991 Xóm 9, Thôn Bắc Xuân, Tân Kỳ, Kỳ Anh Hà Tĩnh Quảng Đông 3/8/2021 3/8/2021
8 Lê Việt Hưng 5/20/1998 Xóm 4, Trung Giang, Kỳ Thư, Kỳ Anh Hà Tĩnh Quảng Đông 3/8/2021 3/8/2021

Hải Dương
1 Nguyễn Văn Nguyên 1974 Kim Điền, Hưng Đạo, Tp Chí Linh Hải Dương Quảng Đông 3/5/2021 3/5/2021
2 Vũ Thị Dung 1979 Kim Điền, Hưng Đạo, Tp Chí Linh Hải Dương Quảng Đông 3/5/2021 3/5/2021
3 Phạm Đình Hội 1978 Liên Hồng, Đặng Ngọc Du, Tp Hải Dương Hải Dương Quảng Đông 3/5/2021 3/5/2021
4 Lại Thị Phương Anh 1998 Ngọc Lâm, Tân Kỳ, Tân Kỳ Hải Dương Quảng Tây 3/6/2021 3/6/2021
5 Trần Thiị Đoàn 1998 Đồng Nam, Hiến Thành, Kim Môn Hải Dương Quảng Đông 3/9/2021 3/9/2021
6 Nguyễn Đình Phúc 1990 Đông La, Đồng Quang, Thanh Miện Hải Dương Quảng Tây 3/9/2021 3/9/2021
7 Nguyễn Văn Vĩ 1983 Hoàng Trường, Tân Trào, Thanh Miện Hải Dương Quảng Tây 3/9/2021 3/9/2021

Hải Phòng
1 Đỗ Phương Nhung 1994 Tam Hưng, Thủy Nguyên Hải Phòng Quảng Đông 3/1/2021 3/1/2021
2 Trần Thị Bình 1991 Xóm 5, Lô Đông, Vĩnh Bảo Hải Phòng Quảng Đông 3/2/2021 3/2/2021
3 Nguyễn Thị Kim 1983 Thôn Kỳ, Vinh Quang, Tiên Lãng Hải Phòng Quảng Đông 3/2/2021 3/2/2021
4 Phạm Văn Theo 1973 Thôn Kỳ, Vinh Quang, Tiên Lãng Hải Phòng Quảng Đông 3/2/2021 3/2/2021
5 Mạc Như Phú 1994 Tiền Anh, Ngũ Đoan, Kiến Thụy Hải Phòng Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021
6 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 1995 Cam lộ, Hùng Vương, Hồng Bàng Hải Phòng Quảng Tây 3/6/2021 3/6/2021
7 Đồng Thị Huệ 1979 Đa Phúc, Dương Kinh Hải Phòng Quảng Đông 3/7/2021 3/7/2021
8 Nguyễn Phú Trung 1973 Xóm 1, Thái Sơn, An Lão Hải Phòng Quảng Đông 3/7/2021 3/7/2021
9 Phạm Quốc Vương 2001 Đông Sơn, Thủy Nguyên Hải Phòng

Quảng Đông-
TQ 3/7/2021 07.03.2021
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10 Nguyễn Thị Thu 1983 Phú Lưu, Phú Ninh, Thủy Nguyên Hải Phòng Quảng Tây 3/9/2021 3/9/2021
11 Nguyễn Thị Hương 1982 Đội 3, Kiều Ái, Thủy Nguyên Hải Phòng Quảng Tây 3/9/2021 3/9/2021

Hòa Bình
1 Bùi Thị Huyền 1982 Tổ 10, Thái Bình, TP Hòa Bình Hòa Bình Sơn Đông 05/3/2021 05/3/2021

Hưng Yên
1 Bùi Huy Tiến 1976 Thôn 6, Hạ Lễ, Ân Thi Hưng Yên Phúc kiến 02/3/2021 02/3/2021
2 Nguyễn Thị Dung 1975 Phố Thợ, Dị Sử, Mỹ Hào Hưng Yên Quảng Đông 05/3/2021 05/3/2021

Kiên Giang
1 Võ Thị Bèo 1998 Vĩnh Đông 1, TT Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận Kiên Giang Hà Nam 3/1/2021 3/1/2021
2 Bùi Thị Như 10/2/1996 Ấp Thạnh Long, Thạnh Phước, Giồng Riềng Kiên Giang Phúc Kiến 3/2/2021 3/2/2021
3 Danh Thị Mộng Linh 8/7/1998 Phương Trung, Mộng Thọ B, Châu Thành Kiên Giang Quảng Đông 3/8/2021 3/8/2021

Kon Tum

1 Nguyễn Thị Thành Phương 1988 Thôn 11 - Đắk Hring, Đăk Hà Kon Tum Quảng Đông 02/3/2021 02/3/2021
Lai Châu

1 Lò Thị Toản 2000 Bản Khem, Ta Gia, Than Uyên Lai Châu Quảng Tây 3/2/2021 3/2/2021
2 Hà Ngọc Oanh 1995 Bản Mường, Mường Mít, Than Uyên Lai Châu Quảng Tây 3/7/2021 3/7/2021
3 Tùng Văn Tuấn 1994 Phúc Than, Than Uyên Lai Châu Phúc Kiến-TQ 3/7/2021 07.03.2021

Lạng Sơn
1 Vi Thị Doánh 1977 Đồng Lai, Đồng Tân, Hữu Lũng Lạng Sơn Quảng Đông 3/1/2021 3/1/2021
2 Đoàn Mạnh Khanh 1996 Đình Bé, Minh Sơn, Hữu Lũng Lạng Sơn Phúc Kiến 3/1/2021 3/1/2021
3 Trương Văn Chu 1974 Bản Quan, Bác Hùng, Văn Lãng Lạng Sơn Phúc Kiến - TQ 3/4/2021 3/4/2021
4 Hoàng Thị Phương 1970 Bản Quan, Bác Hùng, Văn Lãng Lạng Sơn Phúc Kiến - TQ 3/4/2021 3/4/2021
5 Hoàng Thị Triệu 1983 TT Na Dương, Lộc Bình Lạng Sơn Quảng Tây 3/6/2021 3/6/2021

Lào Cai
1 Giàng Thị Chư 1996 Thôn Nàng Cảng, Si Ma Cai Lào Cai Quảng Đông 3/1/2021 3/1/2021
2 Nông Văn Quyền 1995 Thôn Tượng 2, Hợp Thành, TP Lào Cai Lào Cai Quảng Đông 3/1/2021 3/1/2021
3 Dương Thu Hương 1970 Thôn Cánh Chín, Vạn Hòa, TP Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 3/1/2021 3/1/2021
4 Phạm Mạnh Hùng 1970 Thôn Lắp Máy, Tả Phời, TP Lào Cai Lào Cai Quảng Đông 3/1/2021 3/1/2021
5 Hoàng Văn Chung 1999 Thôn sân Bay, Yên Thượng, Văn Bàn Lào Cai Phúc Kiến 3/4/2021 3/4/2021
6 Lương Thị Nhanh 1992 Chiềng 5, Võ Lao, Văn Bàn Lào Cai Quảng Tây 3/6/2021 3/6/2021
7 Đoàn Văn Trọng 1998 Văn Thủy, Võ Lao, Văn Bàn Lào Cai Quảng Tây 3/6/2021 3/6/2021
8 Đoàn Văn Tân 1990 Văn Thủy, Võ Lao, Văn Bàn Lào Cai Quảng Tây 3/6/2021 3/6/2021

Nam Định
1 Trần Văn Dương 1990 Phú Cốc, Thành Lợi, Vụ Bản Nam Định Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021
2 Nguyễn Thị Thu Hồi 1997 Phú Cốc, Thành Lợi, Vụ Bản Nam Định Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021
3 Lương Thị Cẩm Nhung 1989 31B/Đường Thái Bình, P Lộc Hạ, Tp Nam Định Nam Định Quảng Tây 3/5/2021 3/5/2021

Ninh Bình
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1 Đinh Thị Toàn 1990 Xã Cúc Phương, Huyện Nho Quan Ninh Bình Quảng Đông 3/2/2021 3/2/2021
2 Lù Sỹ Thương 1994 SN 40, Đường Phùng Hưng, Phố Phong Quang Ninh Bình Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021

Nghệ An
1 Quang Văn Vinh 1996 Bản Quang Thịnh, Tam Đình, Tương Dương Nghệ An Quảng Đông 3/3/2021 3/3/2021
2 Ngân Thị Duyên 1990 Bản Quang Thịnh, Tam Đình, Tương Dương Nghệ An Quảng Đông 3/3/2021 3/3/2021
3 Trần Văn Quân 1998 Xóm Hải Nam, Diễm Bích, Diễn Châu Nghệ An Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021
4 Vi Thị Thơm 1990 Bản Mon, Thạch Giám, Tương Dương Nghệ An Quảng Tây 3/4/2021 3/4/2021
5 Nguyễn Thế Kỳ 1994 Xóm 6 ( Mới ), Nghi Mỹ, Nghi Lộc Nghệ An Quảng Tây 3/4/2021 3/4/2021
6 Nguyễn Văn Hồng 1996 Xóm 5, Nghi Phương, Nghi Lộc Nghệ An Quảng Tây 3/4/2021 3/4/2021
7 Vi Bính Dần 1986 Bản Khe Kiền, Lưu Kiền, Tương Dương Nghệ An Quảng Tây 3/4/2021 3/4/2021
8 Kha Minh Tuấn 2000 Bản Con Mương, Tương Dương Nghệ An Quảng Tây 3/4/2021 3/4/2021
9 Nguyễn Thị Phượng 1967 Tân Hồng, Nghĩa thành, Nghĩa Đàn Nghệ An Quảng Tây 3/6/2021 3/6/2021

10 Lương Ngọc Thắm 1995 Xóm 12, Nghi Thuận, Nghi Lộc Nghệ An Nghệ An 3/7/2021 3/7/2021
11 Cút Văn Long 1988 Chiu Lưu, Kỳ Sơn Nghệ An Quảng Đông 3/7/2021 3/7/2021
12 Mông Thị Thiêng 2001 Bảo Nam, Kỳ Sơn Nghệ An Quảng Đông 3/7/2021 3/7/2021
13 Moong Thị Dấu 1999 Lương Minh, Tương Dương Nghệ An

Quảng Đông-
TQ 3/7/2021 07.03.2021

14 Moong Thị La 1999 Chiêu Lưu, Kỳ Sơn Nghệ An
Quảng Đông-
TQ 3/7/2021 07.03.2021

15 Lữ Thị Hà 1987 Châu Thành, Quỳnh Châu Nghệ An
Quảng Đông-
TQ 3/7/2021 07.03.2021

16 Lữ Thị Lan 1989 Chiêu Lưu, Kỳ Sơn Nghệ An
Quảng Đông-
TQ 3/7/2021 07.03.2021

17 Moong Thị Pòm 2000 Chiêu Lưu, Kỳ Sơn Nghệ An
Quảng Đông-
TQ 3/7/2021 07.03.2021

18 Lương Thị Nhân 1988 Khư Múi, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn Nghệ An Quảng Đông 3/8/2021 3/8/2021
19 Lương Văn Tỵ 2013 Khư Múi, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn Nghệ An Quảng Đông 3/8/2021 3/8/2021
20 Trần Thị Phương 1981 Xóm 12, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu Nghệ An Quảng Tây 3/9/2021 3/9/2021
21 Trần Thi Bình 1990 Xóm 12, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu Nghệ An Quảng Tây 3/9/2021 3/9/2021
22 Vi Thị Ngoan 1986 Xóm Tiến, Phúc Sơn, Anh Sơn Nghệ An Quảng Tây 3/9/2021 3/9/2021

Phú Thọ
1 Nguyễn Thị Thu Hà 1996 Xã Võ Lao, Huyện Thanh Ba Phú Thọ Quảng Đông 3/2/2021 3/2/2021
2 Đinh Văn Lực 1991 Đội 4 Đông Thịnh, Yên Lãng, Thanh Sơn Phú Thọ Quảng đông 3/3/2021 3/3/2021
3 Đinh Thị Thể 1962 Đội 4 Đông Thịnh, Yên Lãng, Thanh Sơn Phú Thọ Quảng đông 3/3/2021 3/3/2021
4 Triệu Thị Thanh 1982 Khu 14, Tứ Hiệp, Hạ Hòa Phú Thọ Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021
5 Nguyễn Thị Khánh Linh 1994 Khu 2, Văn Lung, TX Phú Thọ Phú Thọ Phú Thọ 3/7/2021 3/7/2021
6 TRần Mai Hương 1989 Thọ Sơn, Việt Trì Phú Thọ Quảng Đông 3/7/2021 3/7/2021
7 Trần Thị Tâm 1982 Khu 3, Hưng Xạ, Hạ Hòa Phú Thọ Phúc Kiến 3/7/2021 3/7/2021
8 Nguyễn Quốc Oai 1980 Khu 3, Hưng Xạ, Hạ Hòa Phú Thọ Phúc Kiến 3/7/2021 3/7/2021
9 Trần Trung Hải 1999 Thôn 6, Vân Đồn, Đoan Hùng Phú Thọ Quảng Tây 3/9/2021 3/9/2021

10 Nguyễn Trung Đăng 1991 Phú An, Phong Châu, TX Phú Thọ Phú Thọ Quảng Tây 3/9/2021 3/9/2021
Quảng Bình

1 Phạm Thị Thu Hiền 1990 Thôn Hạ Trường, Liên Trường, Quảng Trạch Quảng Bình Quảng Đông 3/1/2021 3/1/2021
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2 Mai Thái Đạo 1985 Thôn Hạ Trường, Liên Trường, Quảng Trạch Quảng Bình Quảng Đông 3/1/2021 3/1/2021
3 Trần Thị Xuân 1988 Thôn 1, Hoãn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình Quảng Bình Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021
4 Nguyễn Thị Lan 1990 Thôn 1, Hoãn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình Quảng Bình Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021
5 Nguyễn Văn Hoàn 1985 Thôn 1, Hoãn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình Quảng Bình Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021
6 Nguyễn Văn Tính 1991 Thôn 1, Hoãn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình Quảng Bình Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021

Quảng Nam
1 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1996 Tổ 7 phước Tân, Cửa Đại, Tp Hội An Quảng Nam Phúc Kiến 05/3/2021 05/3/2021

Quảng Ninh
1 Lê Trung Kiên 1986 Thôn Trung, Đồng Rui, Tiên Yên Quảng Ninh Quảng Tây 3/1/2021 3/1/2021
2 Vương Văn Mứt 1987 Thôn 6, Quảng Chính, Hải Hà Quảng Ninh Quảng đông 3/3/2021 3/3/2021
3 Vũ Văn Trường 1993 Thôn 2, Quảng Minh, Hải Hà Quảng Ninh Quảng Tây - TQ 3/4/2021 3/4/2021
4 Trần Thị Ngọc Mai 1999 Khu 4, Hải Hòa, TP Móng Cái Quảng Ninh Quảng Đông 3/7/2021 3/7/2021

Sóc Trăng
1 Nguyễn Anh Yến 1982 Số 319, Ấp 1, TT, Phú Lộc, Thạnh Trị Sóc Trăng Quảng Đông 3/3/2021 3/3/2021
2 Lô Thị Phương Mai 1976 Vĩnh Châu, Sóc Trăng Sóc Trăng Sơn Đông - TQ 3/7/2021 07.03.2021

Tây Ninh
1 Nguyễn Thị Kim Yến 2003 Ô 128, Thanh Bình C, Thanh Bình, Gò Dầu Tây Ninh Phúc Kiến 3/1/2021 3/1/2021
2 Đặng Quốc Thái 1998 Tổ 6, Thành Nam, Thành Long, Châu Thành Tây Ninh Phúc kiến 3/2/2021 3/2/2021
3 Trần Minh Chức 1998 Long An, Long Thuận, Bến Cầu Tây Ninh Quảng Tây 3/5/2021 3/5/2021
4 Đỗ Thị Hồng Lý 1991 TT Gò Dầu, Gò Dầu Tây Ninh Giang Tây 3/7/2021 3/7/2021

Tiền Giang
1 Trương Thị Thùy Linh 1982 Ấp 4,Tổ 4, Tân Thanh, Cái Bè Tiền Giang An Huy 3/5/2021 3/5/2021

TP HCM
1 Bùi Thị Tiền 1992 SN 145/3, Ấp 5, P Đông Thạnh, Hóc Môn TPHCM Phúc Kiến 3/1/2021 3/1/2021
2 Trịnh Thanh Duyên 2004 450/3 Đường Bình Thành, Bình Tân, Khu phố 2 TPHCM Phúc Kiến 3/1/2021 3/1/2021
3 Dương Quốc Nhã Thường 12/5/1986 Số nhà 244/43, Thoại Ngọc Hồ, Phú Thạnh, Tân Phú TP HCM Quảng Đông 3/8/2021 3/8/2021

Tuyên Quang
1 Triệu Văn Lành 1993 Thôn 3, Tân Tiến, Yên Sơn Tuyên Quang Phúc Kiến 3/2/2021 3/2/2021
2 Đỗ Thị Việt 1971 Thôn Bình Dân, Bình Yên, Sơn Dương Tuyên Quang Phúc kiến 3/2/2021 3/2/2021
3 Trần Quang Nghĩa 1999 Thôn Chè 8, Lương Vượng, TP Tuyên Quang Tuyên Quang Phúc Kiến 3/5/2021 3/5/2021
4 Ma Quang Huynh 1985 Trung Tâm, Minh Dân Tuyên Quang Quảng Đông 3/7/2021 3/7/2021
5 Lý Thị Tâm 1986 Trung Tâm, Minh Dân Tuyên Quang Quảng Đông 3/7/2021 3/7/2021

Thái Bình
1 Trần Thị Tươi 1994 Xóm 2, Bắc Sơn, Hưng Hà Thái Bình Quảng Tây 3/1/2021 3/1/2021
2 Vũ Thị Thanh Thảo 1988 Tô Xuyên, An Mỹ, Quỳnh Phụ Thái Bình Tứ Xuyên 3/3/2021 3/3/2021
3 Đào Thị Mai 1993 Thôn Phong Lẫm, Thụy Phong, Thái Thụy Thái Bình Quảng Tây 3/4/2021 3/4/2021
4 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 2000 Thôn 1, An Định, Thụy Văn, Thái Thụy Thái Bình Thái Bình 3/7/2021 3/7/2021
5 DĐặng Xuân Mạnh 1992 Thôn Bái Thượng, Dương Phúc, Thái Thụy Thái Bình Thái Bình 3/7/2021 3/7/2021
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Thái Nguyên
1 Lương Văn Tùng 1987 Xóm Đào, Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Đông 3/1/2021 3/1/2021
2 Nguyễn Thị Biện 1976 Số 12, Tổ 2, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 3/1/2021 3/1/2021
3 Nguyễn Văn Quân 1985 Bản Chương, Sảng Mộc, Võ Nhai Thái Nguyên Quảng đông 3/3/2021 3/3/2021

4 Đỗ Thị Liên 1990 Lân Tây, Quang Sơn, Đồng Hỷ Thái Nguyên
Quảng Đông -
TQ 3/4/2021 3/4/2021

5 Lăng Thị Nhình 1956 Quang Trung, Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây - TQ 3/4/2021 3/4/2021
6 Nguyễn Văn Cường 1981 Trại cài, Minh Lập, Đồng Hỷ Thái Nguyên Quảng Tây 3/6/2021 3/6/2021
7 Nguyễn Văn Cúc 1987 Trại cài, Minh Lập, Đồng Hỷ Thái Nguyên Quảng Tây 3/6/2021 3/6/2021
8 Nguyễn Thị Tươi 1979 Dân Tiến, Võ Nhai Thái Nguyên Quảng Đông 3/7/2021 3/7/2021
9 Vũ Bích Ngọc 1968 Tổ 7, Chùa Hang, TP Thái Nguyên Thái nguyên Quảng Tây 3/9/2021 3/9/2021

Thanh Hóa
1 Hoàng Đăng Kiên 1996 Xóm 7, Nga Điền, Nga Sơn Thanh Hóa Phúc Kiến 3/1/2021 3/1/2021
2 Bùi Văn Hải 1984 Thôn 3, Tượng Liên, Thạch Tượng, Thạch Thành Thanh Hóa Quảng Đông 3/1/2021 3/1/2021
3 Trịnh Thị Thảo 1981 Thôn Phú Vượng, Ngư Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 3/3/2021 3/3/2021
4 Nguyễn Thị Nhanh 1982 Thôn Đại Đồng, Quảng Chính, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 3/3/2021 3/3/2021
5 Tô Văn Việt 2004 Tân Lộc, Hải Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021
6 Vũ Thị Lan 1996 Tân Lộc, Hải Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021
7 Nguyễn Văn An 1992 Tân Lộc, Hải Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021
8 Tô Văn Hùng 1975 Tân Lộc, Hải Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021
9 Bùi Thị Phương 1981 Tân Lộc, Hải Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021

10 Lê Văn Duy 1990 Phù Nhi, Hưng Lộc, Hưng Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 3/4/2021 3/4/2021
11 Nguyễn Thanh Tuấn 1974 Xóm 3, Nga Bạch, Nga Sơn Thanh Hóa Quảng Tây - TQ 3/4/2021 3/4/2021
12 Nguyễn Văn Phong 1988 Đông Thái, Nga Bạch, Nga Sơn Thanh Hóa Quảng Tây - TQ 3/4/2021 3/4/2021
13 Hoàng Văn Cường 1998 Chiến Thắng, Ngư Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 3/5/2021 3/5/2021
14 Đồng Thị Lý 1990 Chiến Thắng, Ngư Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 3/5/2021 3/5/2021
15 Ngô Thị Hằng 1993 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 3/7/2021 3/7/2021
16 Đoàn Bá Thắng 1979 Hưng Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 3/7/2021 3/7/2021
17 Nguyễn Thị Hương 1981 Hưng Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 3/7/2021 3/7/2021
18 Lê Văn Cảnh 1987 Đa Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 3/7/2021 3/7/2021

Thừa Thiên Huế
1 Phan Mỹ Diệu 1998 Xóm 4, Quảng Vinh, Quảng Điền Thừa Thiên - Huế Phúc Kiến 3/1/2021 3/1/2021

Vĩnh Long
1 Bào Thị Son 1983 Thanh Hưng, Thanh Đức, Long Hỗ Vĩnh Long Hồ Bắc - TQ 3/4/2021 3/4/2021

Vĩnh Phúc
1 Đỗ Văn Hùng 1995 Thôn Xuân Đán, Đồng Ích, Lập Thạch Vĩnh Phúc Quảng Đông 3/3/2021 3/3/2021
2 Nguyễn Thị Thoa 1996 Thôn Trụ Thạch, Bàn Giản, Lập Thạch Vĩnh Phúc Quảng Đông 3/3/2021 3/3/2021
3 Trần Văn Sơn 1990 Yên Phú, Yên dương, Tam Đảo Vĩnh Phúc Quảng đông 3/3/2021 3/3/2021
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Yên Bái
1 Nguyễn Thị Hường 1996 Thôn Co Hả, Thạch Lương, Nghĩa Lộ Yên Bái Quảng Đông 3/1/2021 3/1/2021
2 Lò Văn Bẩy 1992 Thôn Co Hả, Thạch Lương, Nghĩa Lộ Yên Bái Quảng Đông 3/1/2021 3/1/2021
3 Lò Văn Long 1999 Thôn Co Hả, Thạch Lương, Nghĩa Lộ Yên Bái Quảng Đông 3/1/2021 3/1/2021
4 Dương Thế Đức 1991 An Phú, Y Can, Trấn Yên Yên Bái Hồ Nam - TQ 3/4/2021 3/4/2021
5 Lương Lệ Thảo 1994 SN 225 Tổ 12, TT Yên Bình, Yên Bình Yên Bái Quảng Tây 3/6/2021 3/6/2021
6 Nguyễn Đình Kiên 1993 Tổ 16, TT Yên Bình, Yên Bình Yên Bái Quảng Tây 3/6/2021 3/6/2021
7 Vì Văn Hoàng 1993 Pá Kết, Trung tâm TX Nghĩa Lộ Yên Bái Quảng Đông 3/9/2021 3/9/2021
8 Lường Văn Tình 1989 Suối Mù, Phù Nham, Văn Trấn Yên Bái Quảng Đông 3/9/2021 3/9/2021
9 Hoàng Thanh Hải 2003 Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, Văn Trấn Yên bái Quảng Đông 3/9/2021 3/9/2021

10 Hoàng Văn Thọ 1996 Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, Văn Trấn Yên Bái Quảng Đông 3/9/2021 3/9/2021
11 Lò Thị Hoàn 1991 Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, Văn Trấn Yên Bái Quảng Tây 3/9/2021 3/9/2021
12 Hoàng Kim Tùng 1991 Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, Văn Trấn Yên Bái Quảng Đông 3/9/2021 3/9/2021
13 Đường Thị Luyến 1972 San Thái, Nghĩa Lộ, Văn Trấn Yên Bái Hải Nam 3/9/2021 3/9/2021

Danh sách ấn định 227 người
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